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LỚP 

THỜI 

GIAN 

HỌC 

 

HÌNH THỨC 

HỌC 

THỨ/MÔN HỌC 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

Lớp 1 

8h30 Zoom 

 

     HỌC VẦN 

9h00      TOÁN 

19h00 C1vanphuc-

bd.edu.vn 

HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN TOÁN HỌC VẦN  

19h30 ĐẠO ĐỨC  THỦ CÔNG    

Lớp 2 

8h30 
Zoom 

     TIẾNG VIỆT 

9h00      TOÁN 

19h 
C1vanphuc-

bd.edu.vn 

 

TẬP ĐỌC 

KỂ CHUYỆN 
TOÁN TỪ VÀ CÂU TOÁN 

TẬP LÀM 

VĂN 
 

19h30 ĐẠO ĐỨC  THỦ CÔNG  TNXH  

Lớp 3 

8h30 
Zoom 

     TIẾNG VIỆT 

9h00      TOÁN 

19h 
C1vanphuc-

bd.edu.vn 

TỪ VÀ CÂU TOÁN 
TẬP LÀM 

VĂN 
TOÁN ĐẠO ĐỨC  

19h30 TNXH  THỦ CÔNG  
 

 

Lớp 4 

8h30 
Zoom 

     TIẾNG VIỆT 

9h00      TOÁN 

19h45 HANOITV 2 TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT 

20h30 
C1vanphuc-

bd.edu.vn 
KHOA HỌC  KĨ THUẬT ĐẠO ĐỨC LỊCH SỬ  

Lớp 5 

8h30 
Zoom 

     TIẾNG VIỆT 

9h00      TOÁN 

19h45 
C1vanphuc-

bd.edu.vn 
KHOA HỌC  KĨ THUẬT  ĐỊA LÍ  

20h30 HANOITV 2 TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TOÁN TIẾNG VIỆT 
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